
PHỤ LỤC TÀI SẢN ĐỊNH GIÁ 

Theo Yêu cầu định giá tài sản số 15634/YC-CSKT-Đ7 ngày 23 tháng 5 năm 2024 của Cơ quan CSĐT – Công 

an TP.HCM 

STT Tài sản định giá DT đất DT sàn 

xây dựng 

Mục 

đích 

sử 

dụng 

đất 

Thời 

hạn 

Pháp lý Thời điểm 

định giá 

1 484 (trệt) đường 

Nguyễn Tri Phương, 

Phường 9, Quận 10 

Sử dụng: 

riêng 

11,1m2; 

chung 

59,8m2 

98,3m2 Đất ở Lâu dài GCNQSHNN&QSDĐƠ 03/6/2015, 

22/10/2019 

2 484A (lầu 1) đường 

Nguyễn Tri Phương, 

Phường 9, Quận 10 

Sử dụng 

chung 

179,2m2 

53,1m2 Đất ở Lâu dài GCNQSHNN&QSDĐƠ 03/6/2015, 

22/10/2019 

3 1-3 Đường số 3, 

Phường 11, Quận 6 

314,6m2 379,9m2 Đất ở Lâu dài GCNQSHNN&QSDĐƠ 01/6/2015, 

22/10/2019 

4 67 đường Hà Tôn 

Quyền, Phường 15, 

Quận 5 

45m2 184,65m2 Đất ở Lâu dài GCNQSHNN&QSDĐƠ 11/6/2015, 

22/10/2019 

5 74 đường Hà Tôn 

Quyền, Phường 15, 

Quận 5 

79m2 250,57m2 Đất ở Lâu dài GCNQSHNN&QSDĐƠ 01/6/2015, 

22/10/2019 

6 76 đường Hà Tôn 

Quyền, Phường 15, 

Quận 5 

79m2 313m2 Đất ở Lâu dài GCNQSHNN&QSDĐƠ 11/6/2015, 

22/10/2019 


